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Như thế nào mới là
“chất lượng"?
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09. Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tiêu chí đảm bảo chất lượng

TIÊU CHÍ

Chương
trình

Học sinh

Giáo viên

Kinh phí

Hạ tầng
cơ sở

Báo cáo
Đánh giá



Tiêu chí chất
lượng

Mô tả tiêu chí chất lượng Bằng chứng

Hạ tầng cơ sở
Đảm bảo số
lượng
Đảm bảo chất
lượng

- Lớp học đáp ứng các yêu cầu cơ bản
(diện tích, bàn ghế, chiếu sáng, thông
khí, nguồn điện...)
- Xưởng thực hành các yêu cầu cơ bản
(diện tích, bàn ghế, chiếu sáng, thông
khí, nguồn điện, trang bị, dụng cụ, an
toàn...)
- Giao thông thuận lợi cho giáo viên,
học viên.
- Điều kiện ăn nghỉ thuận lợi, an ninh
cho giáo viên, học sinh.

- Văn bản, bản vẽ mặt bằng về cơ
sở vật chất.
- Kết quả thăm lớp học, xưởng.
- Kết quả thăm nơi ở học viên.
- Kết quả xem xét cách thức
phương tiện đi lại của học viên.
- Các chỉ số liên quan tới môi
trường và an toàn của cơ sở và
xung quanh.

Học viên
Phù hợp

- Công khai danh sách học viên chính
thức.
- Học viên có các tiêu chuẩn phù hợp
với yêu cầu công bố của chương trình.
- Có đầy đủ số liệu tham gia khóa đào
tạo của học viên.
- Có kết quả đánh giá kết quả học tập.
- Có phản hồi đánh giá đào tạo của
học viên.

- Văn bản chính thức về danh
sách học viên, giới thiệu khóa
học, tuyển sinh.
- Danh sách học viên có điểm
danh.
- Báo cáo kết quả học tập.
- Báo cáo đánh giá khóa học có
góp ý của học viên.
- Ghi chép thăm lớp học và
phỏng vấn học viên.

Chương trình 
Phù hợp
Thiết thực
Vừa sức

- Chương trình được phê duyệt.
- Chương trình phù hợp mục tiêu quốc
gia (ngành, hiệp hội, tổ chức).
- Nội dung chương trình thiết thực.
- Có sự cân đối giữa thuyết trình, thảo
luận, bài tập và thực hành.
- Tài liệu học tập chất lượng, đầy đủ.
- Tài liệu học tập vừa sức, rõ ràng.
- Triển khai chương trình đúng thời
hạn.
- Các nội dung được trình bày một
cách có hiệu quả.
- Hỗ trợ đầy đủ thủ tục, chứng chỉ,
bằng cấp.

- Chương trình được phê duyệt.
- Tài liệu phát cho học viên.
- Trình bày bài giảng của giáo
viên.
- Ghi chép về sử dụng phương
tiện.
- Báo cáo kết quả học tập.
- Báo cáo đánh giá khóa học có
góp ý của học viên.
- Ghi chép thăm lớp học và
phỏng vấn học viên.
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Tiêu chí chất
lượng

Mô tả tiêu chí chất lượng Bằng chứng

Giáo viên đào tạo
kinh nghiệm

- Có bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ và
sư phạm phù hợp.
- Giáo viên có kinh nghiệm.
- Có bài giảng/bài tập được chuẩn bị.
- Có đánh giá giáo viên của học viên về
chuyên môn và sự tận tâm.

- Danh sách giáo viên.
- Văn bản xác nhận trình độ và
kinh nghiệm giáo viên.
- Báo cáo đánh giá khóa học có
góp ý của học viên.
- Ghi chép thăm lớp học và
phỏng vấn học viên.

Đánh giá
Trung thực
Có ý nghĩa

- Nội dung, kế hoạch đánh giá đã được
duyệt.
- Đánh giá có ý nghĩa và thiết thực.
- Hình thức kiểm tra thích hợp.
- Cách thức đánh giá dễ thực hiện.
- Kết quả trung thực.
- Đánh giá, phản ánh của học viên.

- Báo cáo kết quả học tập.
- Báo cáo đánh giá khóa học có
góp ý của học viên.
- Ghi chép thăm lớp học và
phỏng vấn học viên.
- Bằng chứng về chứng chỉ, bằng
tốt nghiệp.

Tài chính minh
bạch

- Công khai các mức học phí, lệ phí,
thù lao giáo viên và đội ngũ hỗ trợ.
- Thủ tục thuận tiện.
- Sẵn sàng các tài liệu chứng từ cho
kiểm định.

- Sổ sách chứng từ.
- Báo cáo đánh giá, chương trình,
khóa học có góp ý của học viên.
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Quy trình giản lược
Lập bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo

Mô tả chi tiết
Báo cáo, thảo luận với các bên liên quan01

02

03

04

Thực hiện & lưu bằng chứng
(VD: Danh sách học viên, kết quả đánh giá, báo cáo
khóa học,...)

Kiểm tra & đánh giá định kì
(cho đầu mối giới thiệu, cung cấp bằng chứng)

Làm báo cáo ghi nhận
Thực trạng đào tạo
Chất lượng đào tạo
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